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LÝ THUYẾT (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu định nghĩa hiện tượng cảm ứng điện từ.

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi từ

thông qua mạch biến thiên.

Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.

Câu 2. Phát biểu định nghĩa dòng điện cảm ứng .

Dòng điện cảm ứng là dòng điện sinh ra trong một mạch kín  khi từ thông qua mạch kín đó biến

thiên.

Câu 3. Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần .

Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn. n2<n1

Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn ghi i≥ .

Câu 4. Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới ( tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với

tia tới.

Với hai môi trường trong suốt nhất định , tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn

không đổi: 2
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Câu 5. Định luật Len – xơ về chiều dòng điện cảm ứng?

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng

chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

BÀI TẬP (7 điểm)

ĐỀ 1

Câu 1 (1điểm):Một vòng dây dẫn phẳng giới hạn diện tích 8.10-4m2 đặt trong từ trường đều, cảm

ứng từ có độ lớn 0,25T.Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc 300. Tìm từ thông qua

diện tích S.

Câu 2 (1,5 điểm). Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 0,05 m đặt cố định trong một từ trường đều

có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Trong khoảng thời gian 0,01 s,cho độ

lớn của tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong

khung .

Câu 3(1,5 điểm).Dùng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất là 1,25 vào môi

trường không khí. Với góc tới i=300 . Tính góc khúc xạ của tia sáng?



Câu 4(1,0 điểm).Tia sáng truyền từ nước (n=4/3) sang không khí. Để không có tia khúc xạ ngoài

không khí thì góc tới phải thỏa mãn điều kiện nào?

Câu 5(2,0 điểm).Vật sáng AB bằng 1cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu

cự f = 20cm, cách thấu kính một khoảng 30cm.Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của AB

qua thấu kính. Vẽ ảnh qua thấu kính.

ĐỀ 2

Câu 1.Một khung dây dẫn có 200 vòng dây giống nhau có cùng diện tích 2,5.10-3m2 . Được đặt

trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4 2 .10-4 T  Mặt phẳng khung dây hợp với các véctơ cảm

ứng từ một góc 450 . Tính từ thông qua khung dây .

Câu 2. Một khung dây phẳng diện tích 4.10-3m2. Véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây

một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4(T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng

thời gian 0,02s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ

trường biến đổi.

Câu 3. Một tia sáng đi từ nước có chiết suất vào thủy tinh có chiết suất 1,5 với góc tới 300. Tính

góc khúc xạ của tia sáng.

Câu 4.Tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất 1,8 vào  môi trường trong suốt

khác có chiết suất 1,2. Để không có tia khúc xạ  thì góc tới phải thỏa mãn điều kiện nào?

Câu 5.Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt trên trục chính và

vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20 cm.Xác định vị trí, tính chất và độ phóng

đại của ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình minh họa.

ĐỀ 3

Câu 1. Một khung dây dẫn có 200 vòng dây giống nhau  có  cùng diện tích 2,5.10-3 m2. Được đặt

trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4 3 .10-4 T  Mặt phẳng khung dây hợp với các véc tơ cảm

ứng từ một góc 600 . Tính từ thông qua khung dây.

Câu 2. Một khung dây phẳng diện tích S=4.10-3 m2. Véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung

dây một góc 300 và có độ lớn B = 10-4(T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng

thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ

trường biến đổi.

Câu 3. Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n = 1,2 ra ngoài không khí với góc

tới i = 500. Tính góc khúc xạ của tia sáng.

Câu 4. Chiếu một tia sáng từ một môi trường trong suốt có chiết suất √3 tới không khí. Để xảy ra

hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới phải thỏa mãn điều kiện gì?



Câu 5.Vật sáng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm,

cách thấu kính một khoảng 40cm.Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu

kính. Vẽ hình.

HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI ĐỀ 1

Câu 1. Vì vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc 300 nên α=600

Từ thông qua diện tích S là:

Ф=Bscosα= 0,25.8.10-4cos600= 10-4 (Wb)

Câu 2.Vì véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây nên α=00

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.| | = |∆Ф|∆ = | − |∆ = |0,5 − 0|2,5. 10 00,01 = 0,125
Câu 3:Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

n1sini=n2sinr

1,25.sin30=1.sinr

r=38,680

Câu 4:

sinigh= = / =
igh= 48,60

Để không có tia khúc xạ ngoài không khí thì góc tới i≥ igh hay (i≥ 48,60)

Câu 5:

Ta có:d=30cm và f=20cm1 = 1 + 1
Thế số, ta tìm được d’=60cm > 0 (Ảnh thật)

Độ phóng đại ảnh:= − = − 6030 = −2| | =  A’B’= | |.AB = 2. 1 = 2 cm

HS TỰ GIẢI TƯƠNG TỰ CHO ĐỀ 2 VÀ 3.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2.

Câu 1. Ф=2.10-4 Wb

Câu 2.| |=2.10-5 V

Câu 3. r= 26,380

Câu 4.i≥ 41,80

Câu 5.



d' = 60cm >0 (ảnh thật)= − = − 6020 = −3
ĐÁP ÁN ĐỀ 3.

Câu 1. Ф=3.10-4 Wb

Câu 2.| |=2.10-5 V

Câu 3. r= 66,80

Câu 4.i≥ 35,260

Câu 5.

d' = 40cm >0 (ảnh thật)

A’B’= 4cm


